
FRIENDS PLUS 6

STARTER UNIT

WEEK 3

A. Grammar:

I. Sở hữu cách - Possessive 's

1. Sở hữu cách là gì?

Sở hữu cách được dùng để chỉ sự sở hữu hay một mối liên hệ giữa 2 hay nhiều đối

tượng, từ đó làm rõ thêm cho đối tượng đang được nhắc đến.

Ta viết: ( A’s B ) có thể mang 1 trong những ý nghĩa:

+ B thuộc sở hữu của A, B thuộc về A. (B thường là chỉ vật.)

Ví dụ: Linda’s bag (túi của Lind)

+ B có mối quan hệ nào đó với A. ( B thường là người.)

Ví dụ:

Linda’s brother(anh trai của Linda)

2. Cách dùng sở hữu cách

- Ta thêm dấu lược và chữ cái “s” vào sau danh từ số ít.

Ví dụ: Lisa’s album is very beautiful.

- Ta chỉ thêm dấu lược vào sau danh từ số nhiều có tận cùng là “s”.

Ví dụ: The teachers’ room is next to the library.

- Ta thêm dấu lược và chữ cái “s” vào sau danh từ số nhiều không có tận cùng là “s”.

Ví dụ: The shop sells children’s toys.



II. Đại từ sở hữu - Possessive pronouns: Đại từ sở hữu thay thế cho tính từ sở hữu +

danh từ đã đề cập trước đó.

ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG ĐẠI TỪ SỞ HỮU

I MINE

YOU YOURS

HE HIS

SHE HERS

IT ITS

WE OURS

YOUR YOURS

THEY THEIRS

B. Practice:

1. Sắp xếp các câu sau theo trật tự đúng.
1. a/ he/ Is/ teacher?
2. lucky/ We/ are.
3. strong/ is/ It/ not.
4. not/ Are/ beautiful/ they?
5. good/ are/ You.
6. is/ Their student/ girl/ a.
7. Are/ handsome/ your teacher?
8. student/ I/ a/ not/ am.
9. doctor/ Is/ a/ he?
10. in/ He/ is/ Hà Nội.

2.Dịch các câu sau sang tiếng Anh.
1.Cô giáo của tôi thì đẹp.
2.Tên của tôi là Nancy.
3.Họ là bác sĩ.
4.Anh ấy ở thành phố Hồ Chí Minh.
5.Tôi là học sinh.

3. Chọn đại từ sở hữu thích hợp vào chỗ trống.
1) Is this cup ____ (your / yours)?



2) The coffee is ____ (my/mine).
3) That coat is ____ (my/mine).
4) He lives in ____ (her/hers) house.
5) You might want ____ (your/yours) phone.
6) The new car is ____ (their/theirs).
7) She cooked ____ (our/ours) food.
8) Don't stand on ____ (my/mine) foot!
9) She gave him ____ (her/hers) suitcase.
10) I met ____ (their/theirs) mother.
11) Is this ____ (their/theirs) coffee?
12) Is the flat ____ (her/hers)?
13) The grey scarf is ____ (my/mine).
14) That red bike is ____ (our/ours).
15) We should take ____ (our/ours) coats.
16) That is ____ (my/mine) car.
17) He dropped ____ (my/mine) bag.
18) Are these phones ____ (their/theirs)?
19) These cakes are ____ (our/ours)!
20) Are those children ____ (your/yours)?

3. Read the passage and decide if the statements are True (T) or False (F).
Miss Lien lives in a small house in Hanoi. She teaches English at a school there. She
usually has breakfast at seven in the morning and she has lunch at twelve o'clock in
the canteen of the school. She teaches her students in the morning. She teaches them
dialogues on Wednesdays and Fridays. On Mondays, she teaches them grammar. In
the evening, she usually stays at home and listens to music. She sometimes goes to the
movie theatre. She always goes to bed at ten o'clock.
* True or False:
1. __F____ Miss Lien lives in a big house and teaches English at a school in Hanoi.
2. ______ She usually has breakfast at 7.30 in the morning and has lunch at home at
12 o'clock.
3. ______ She teaches her students dialogues on Mondays, Wednesdays and Fridays.
4. ______ She usually stays at home in the evening and goes to bed at 9.
5. ______ Sometimes she goes to the movie theatre.
4/ Choose the word that differ from the other three in the position of primary
stress.
1. a. English b. Vietnamese c. China d. Thailand
2. a. interested b. shopping c. skateboarding d. deliver
3. a. arrive b. question c. begin d. machine
4. a. final b. hobby c. happen d. alive
5. a. about b. answer c. under d. college
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